[bookmark: _Toc165885836]CHƯƠNG V. ĐƯỜNG TRÒN 
[bookmark: _Toc165885837]Bài 13. MỞ ĐẦU VỀ ĐƯỜNG TRÒN
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết một điểm thuộc hay không thuộc một đường tròn.
- Nhận biết hai điểm đối xứng nhau qua một tâm, qua một trục.
- Nhận biết tâm đối xứng và trục đối xứng của đường tròn.
2. Về năng lực
[bookmark: _Hlk86696794][bookmark: _Hlk86873045]- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học và năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
     Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
[bookmark: _Hlk86869832]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _Hlk86687296]- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1: Mục 1. Đường tròn.
+ Tiết 2: Mục 2. Tính đối xứng của đường tròn.

Tiết 1. ĐƯỜNG TRÒN
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                      
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống có vấn đề để HS tiếp cận với khái niệm đường tròn.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về tâm của đường tròn.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (5 phút).

- GV tổ chức cho học sinh đọc nội dung tình huống mở đầu.
- Đặt vấn đề: 
GV có thể gợi vấn đề như sau: Để xác định tâm của đường tròn giúp bạn Oanh, ta sẽ tìm hiểu bài học này về đường tròn và các yếu tố của đường tròn. 
	

- HS đọc bài toán mở đầu và suy nghĩ câu trả lời.
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS nhận biết hình ảnh của đường tròn, gợi động cơ để HS tìm hiểu cách xác định tâm đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                  
Mục tiêu: HS nhận biết khái niệm đường tròn, điểm thuộc đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện phần Đọc hiểu - Nghe hiểu và Ví dụ 1 trong SGK để nhận biết khái niệm đường tròn, điểm thuộc đường tròn.
Sản phẩm: Kiến thức của HS và lời giải Ví dụ 1.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Đường tròn, điểm thuộc đường tròn (10 phút)
- GV tổ chức cho HS tự đọc phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, sau đó GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức. 
- GV Nhấn mạnh nội dung phần nhận xét. 
	
- HS đọc phần Đọc hiểu – Nghe hiểu và ghi nội dung cần ghi nhớ vào vở. 

	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS nhận biết được khái niệm đường tròn, điểm thuộc đường tròn, hình tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 1 (8 phút)
- GV cho HS đọc nội dung và thực hiện cá nhân Ví dụ 1 trong 6 phút. Sau đó gọi HS trình bày và nhận xét lời giải của HS.



GV nhấn mạnh phần chú ý: Đoạn  chính là đường kính đường tròn  hay  là đường tròn đường kính AB.
	- HS trình bày Ví dụ 1 vào vở.
	+ Mục tiêu của hoạt động này nhằm giúp HS chứng minh được một điểm thuộc đường tròn, đồng thời nhắc lại khái niệm đường kính đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                              
Mục tiêu: Rèn luyện, củng cố cho HS khái niệm đường tròn, cách chứng minh một điểm thuộc đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Luyện tập 1. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 1 (10 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân Luyện tập 1 trong SGK trong 7 phút. Sau đó gọi HS trình bày và nhận xét lời giải của HS.

	
- HS thực hiện Luyện tập 1 và trình bày vào vở ghi.


HD.  thuộc đường tròn đường kính .
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố khái niệm đường kính,  rèn luyện kĩ năng chứng minh một điểm thuộc một đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                                
Mục tiêu: Củng cố cho HS kĩ năng xác định vị trí tương đối của một điểm so với một đường tròn. 
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Vận dụng. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng 1 (10 phút)
- GV cho HS hoạt động nhóm đôi thực hiện yêu cầu trong phần Vận dụng trong 7 phút.
GV nhắc lại cách xác định khoảng cách từ một điểm trên mặt phẳng tọa độ đến gốc tọa độ.
- GV gọi học sinh phát biểu và đánh giá câu trả lời của HS. 

	
- HS hoạt động nhóm và thực hiện yêu cầu trong phần Vận dụng.



HD. Ta có  nên  nằm trên .



 nên  nằm trong 



 nên  nằm ngoài . 

	+ Giúp HS luyện tập kĩ năng tính số đo góc nội tiếp thông qua số đo góc ở tâm chắn cùng một cung.
+ Mục tiêu của phần này là giúp HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học. 

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                       
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm đường tròn, tâm của đường tròn và bán kính của đường tròn..
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 5.1, Bài 5.2.


Tiết 2. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                 
Mục tiêu: HS nhận biết được khái niệm đối xứng tâm, đối xứng trục, tâm và trục đối xứng của đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện phần Đọc hiểu - nghe hiểu, phần HĐ và VD2 trong SGK.
Sản phẩm: Kiến thức của HS và lời giải VD2.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	Đối xứng tâm và đối xứng trục (10 phút)
- GV yêu cầu HS tự đọc phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, sau đó GV gọi 4 HS lên bảng, 2 HS vẽ hình ảnh đối xứng tâm, 2 HS vẽ hình ảnh đối xứng trục.
- GV chốt lại kiến thức về đối xứng tâm và đối xứng trục cho HS.
	- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS ghi nội dung cần ghi nhớ vào vở. 


	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS nhận biết được khái niệm đối xứng tâm, đối xứng trục.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Tâm và trục đối xứng của đường tròn (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm đôi phần HĐ trong 3 phút, sau đó gọi 2 HS trả lời câu hỏi.
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức và chú ý của bạn Tròn.
	- HS thực hiện yêu cầu phần HĐ theo nhóm đôi.
HD.





a) Giả sử  và  đối xứng với nhau qua  thì  nên 









b) Giả sử  và  đối xứng với nhau qua đường thẳng  đi qua . Khi đó  là trung trực  mà  nên . Từ đó suy ra .
- HS ghi nội dung cần ghi nhớ vào vở.
	+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS vận dụng được các tính chất của đối xứng tâm, đối xứng trục để chứng minh một điểm thuộc đường tròn, từ đó sinh ra khái niệm tâm và trục đối xứng của đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 2 (7 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 2, GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 5 phút, sau đó GV gọi hai HS lên bảng vẽ hình và thực hiện Ví dụ 2, GV nhận xét và tổng kết.
	- HS đọc nội dung Ví dụ 2 và trình bày vào vở.
	+ Mục tiêu của phần này là giúp HS củng cố khái niệm tâm và trục đối xứng của đường tròn, tìm được điểm đối xứng qua tâm hoặc qua một đường thẳng đi qua tâm.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                              
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng chứng minh một đường thẳng là trục đối xứng của đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 2 (8 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân phần Luyện tập 2 trong 5 phút.
GV nhắc lại cho HS cách chứng minh một đường thẳng là trục đối xứng của một đường tròn.
- GV gọi HS phát biểu và nhận xét câu trả lời của HS.
	
- HS thực hiện Luyện tập 2 theo nhóm đôi và trình bày vào vở ghi.







HD. Do  nên . Từ đó suy ra  thuộc đường trung trực , nghĩa là . Theo HĐ đầu bài,  là trục đối xứng của .
	+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS nắm được cách chứng minh một đường thẳng là trục đối xứng của đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                                
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học về tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn giải quyết tình huống mở đầu.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Vận dụng 2. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng 2 (8 phút)
- GV cho HS thảo luận hoạt động theo nhóm đôi thực hiện yêu cầu trong phần Vận dụng 2 trong 5 phút.
- GV gọi HS phát biểu cách làm và nhận xét phần trả lời của HS.
	
- HS thảo luận và thực hiện yêu cầu trong phần Vận dụng 2.
HD.
Gấp đôi mảnh giấy hình tròn theo hai cách khác nhau sẽ tìm được hai trục đối xứng của hình tròn. Khi đó tâm của đường tròn chính là giao điểm của hai trục đối xứng này.

	+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS vận dụng được kiến thức đã học về tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn để giải quyết bài toán mở đầu.
+ Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học. 

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                       
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm về đối xứng tâm, đối xứng trục, tâm và trục đối xứng của đường tròn.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 5.3, Bài 5.4.


HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP TRONG SGK


[image: ]5.1. - Điểm M(0; 2) nằm trong  vì OM = 2 < R =  


[bookmark: MTBlankEqn]- Điểm N(0; –3) nằm ngoài vì ON = 3 > R =  


- Điểm P(2; –1) có OP2 = 22 + 12 = 5, tức là OP = R =  nên P nằm trên  
[image: ]5.2. HD: Áp dụng định lí Pythagore để tính BC. 

Đáp số: R = = 2,5 cm. 



[image: ]5.3. a) Vì d là một trục đối xứng của đường tròn và B đối xứng với A qua d nên từ A ∈ (O) suy ra B ∈ (O). Lại vì O là tâm đối xứng của đường tròn và C, D đối xứng với A, B qua O nên từ A, B ∈ (O) suy ra C, D ∈ (O).  Vậy ba điểm B, C và D thuộc (O).







b) Ta có  là trung điểm  và cũng là trung điểm  nên  là hình bình hành. Lại có  nên . Suy ra  là hình chữ nhật.




c) Chứng minh là trung trực của . Suy ra  đối xứng với nhau qua .
5.4. [image: ]a) Do ABCD là hình vuông nên AC = BD (hai đường chéo bằng nhau), EA = EC = EB = ED (nửa đường chéo). Do đó A, B, C, D nằm trên đường tròn (E; EA). Hai đường chéo đi qua tâm E nên là hai trục đối xứng của đường tròn đó.



b) Do ABC là tam giác vuông cân tại B, có AB = BC = 3 cm nên AC2 = AB2 + BC2 = 18, suy ra bán kính của đường tròn (E; EA) là EA = = =  (cm).


[bookmark: _Toc165885838]Bài 14. CUNG VÀ DÂY CỦA MỘT ĐƯỜNG TRÒN
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết cung, dây cung, đường kính của đường tròn và quen hệ giữa độ dài dây và đường kính.
- Nhận biết góc ở tâm, cung bị chắn.
- Nhận biết và xác định số đo của một cung.
2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1: Mục 1. Dây và đường kính của đường tròn.
+ Tiết 2: Mục 2. Góc ở tâm, cung và số đo của một cung.
Tiết 1. DÂY VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                       
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống để HS tiếp cận với khái niệm cung và dây cung của đường tròn.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về cung và dây cung.
Sản phẩm: Hình ảnh về cung và dây cung.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (3 phút)
- GV cho HS đọc tình huống mở đầu trong SGK và đặt vấn đề tìm hiểu cung của đường tròn cho HS.
	- HS đọc nội dung phần mở đầu trong SGK.
	+ Mục tiêu của phần này là gợi lên hình ảnh về cung và dây cung trong thực tế, giúp HS hình dung được các đối tượng thuộc lớp khái niệm này.
+ Góp phần phát triển năng lực mô hình hóa toán học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                 
Mục tiêu: HS nhận biết khái niệm dây cung và đường kính của đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện phần HĐ và VD1 trong SGK, qua đó nắm được khái niệm về dây cung và đường kính của đường tròn, quan hệ giữa dây và đường kính.
Sản phẩm: Kiến thức về khái niệm dây cung, đường kính và mối quan hệ giữa chúng.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	Khái niệm dây và đường kính của đường tròn (10 phút)
- GV tổ chức cho HS tự đọc phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, sau đó yêu cầu hai HS lên bảng vẽ dây và đường kính của đường tròn.
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung trong phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, nhấn mạnh các ý:
- Đoạn thẳng nối hai điểm tùy ý của một đường tròn gọi là dây (hay dây cung) của đường tròn.

- Mỗi dây đi qua tâm là một đường kính của đường tròn và có độ dài .
	- HS vẽ hình theo yêu cầu của GV.
- HS đọc thông tin và ghi nội dung bài học vào vở.

	+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS nhận biết được khái niệm dây cung và đường kính.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	Quan hệ giữa dây và đường kính (10 phút)
- GV cho HS thực hiện yêu cầu phần HĐ trong SGK theo nhóm đôi. Sau đó, GV gọi HS phát biểu và nhận xét câu trả lời của HS. 


GV nhắc lại bất đẳng thức tam giác: Cho tam giác , khi đó .
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung định lí về quan hệ giữa dây và đường kính.
	- HS thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu phần HĐ.
HD.
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Trong tam giác , ta có  (bất đẳng thức tam giác). Nên suy ra  .
	+ Mục tiêu của hoạt động này là hình thành cho HS mối quan hệ giữa dây và đường kính.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 1 (10 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 1 trong SGK và yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 8 phút. Sau đó, GV mời 1 HS lên bảng chứng minh, các HS khác nhận xét, GV tổng kết.
GV nhắc lại cách chứng minh một điểm thuộc một đường tròn.

 
	- HS đọc nội dung Ví dụ 1 và trình bày vào vở.
	+ Mục tiêu của phần này là giúp HS vận dụng được định lí đã học ở phần trước vào giải bài tập, củng cố kĩ năng chứng minh một điểm thuộc một đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                                
Mục tiêu: Rèn luyện khả năng vận dụng tính chất đã học về mối quan hệ giữa dây cung và đường kính vào giải bài tập.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 1 (10 phút)
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi thực hiện yêu cầu trong phần Luyện tập 1.
- GV gọi HS trả lời, nhận xét câu trả lời của HS.

	
 - HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện yêu cầu của Luyện tập 1.
HD.




Áp dụng bất đẳng thức tam giác, ta có . Áp dụng định lí về mối quan hệ giữa dây cung và đường kính, ta có ,  nên .
	+ Mục tiêu của phần này là giúp HS vận dụng được kiến thức đã học về mối quan hệ giữa dây cung và đường kính của đường tròn vào giải các bài tập.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                         
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm về đường tròn ngoại tiếp tam giác, cách xác định tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, tam giác đều.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 5.5.


Tiết 2. GÓC Ở TÂM, CUNG VÀ SỐ ĐO CỦA MỘT CUNG
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	 HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                
Mục tiêu: HS nhận biết khái niệm góc ở tâm cung tròn và cách xác định số đo của một cung.
Nội dung: HS thực hiện phần Đọc hiểu - Nghe hiểu, Ví dụ 2 và Ví dụ 3 trong SGK.
Sản phẩm: Kiến thức về khái niệm góc ở tâm, cung tròn và cách xác định số đo của một cung.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	Khái niệm góc ở tâm và cung tròn (8 phút)
- GV tổ chức cho HS đọc phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, sau đó GV yêu cầu hai HS lên bảng vẽ một góc ở tâm bất kì, xác định cung lớn và cung nhỏ bị chắn bởi góc đó.
- GV quan sát và hỗ trợ HS trong lớp vẽ hình.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong phần Đọc hiểu – Nghe hiểu. 
	- HS vẽ hình theo yêu cầu của GV.
- HS đọc nội dung và ghi chép vào vở.

	+ Mục đích của phần này nhằm giúp HS nhận biết khái niệm góc ở tâm và cung bị chắn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	Ví dụ 2 (7 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 2 trong SGK và yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 5 phút. Sau đó, GV mời 1 HS lên bảng chứng minh, các HS khác nhận xét, GV tổng kết.
	- HS làm việc cá nhân, đọc và trình bày Ví dụ 2 vào vở. 

	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố khả năng nhận dạng khái niệm góc ở tâm và cung tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Cách xác định số đo của một cung (10 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung phần Đọc hiểu – Nghe hiểu trong SGK.
- GV giải thích chi tiết cho HS về số đo của một cung, GV có thể lấy một số cung có số đo đặc biệt để minh họa. 
	
- HS ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở.
 

	+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS nắm được cách xác định số đo của một cung và khái niệm hai cung bằng nhau.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	Câu hỏi ( 4 phút) 
- GV cho HS hoạt động nhóm đôi thực hiện nội dung phần câu hỏi trong SGK trong 2 phút.
- GV gọi HS trả lời, nhận xét câu trả lời của HS.
	- HS làm việc nhóm đôi thực hiện nội dung phần Câu hỏi.



HD. Tổng số đo cung lớn và nhỏ bằng , do số đo cung nhỏ luôn nhỏ hơn  nên số đo cung lớn luôn lớn hơn . 
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS vận dụng được tính chất của số đo cung nhỏ và cung lớn trong đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS.

	Ví dụ 3 (7 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 3 trong SGK và yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 5 phút. Sau đó, GV mời 1 HS lên bảng chứng minh, các HS khác nhận xét, GV tổng kết.




GV nhắc lại tính chất tam giác vuông cân: Tam giác  vuông cân tại  thì  .
	
- HS làm việc cá nhân, đọc và trình bày Ví dụ 3 vào vở.
	+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS tính được số đo của các cung trong một đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học cho HS.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                            
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tính số đo cung của đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong  Luyện tập 2. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 2 (7 phút)
- GV cho HS làm việc nhóm từ 3 - 4 HS, thực hiện yêu cầu trong phần Luyện tập 2 trong 5 phút.
- GV gọi đại diện 2 nhóm trả lời và nhận xét câu trả lời của HS.
	
- HS thực hiện yêu cầu của Luyện tập 2 theo nhóm.
HD.
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Gọi D là trung điểm của đoạn OC. 



• Từ giả thiết suy ra OAD là tam giác vuông tại D. Tam giác vuông OAD có  nên  Do đó  

Vậy sđ 


• Ta có  sđ sđ 

                             
	+ Mục tiêu của phần này là giúp HS rèn luyện kĩ năng tính số đo cung.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                     
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Góc ở tâm, cung và cách tính số đo của một cung.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 5.7 và bài 5.8.


TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK

[image: ]5.5. Nếu H là chân đường vuông góc hạ từ M xuống AB thì độ dài đoạn MH là khoảng cách từ M xuống AB. Gọi M’ là điểm đối xứng với M qua AB. Khi đó, H là trung điểm của MM’, tức là MM’ = 2MH. Mặt khác, do AB là trục đối xứng của đường tròn nên M’ thuộc đường tròn đó. 

Vậy MM’ là một dây của đường tròn. Do đó MM’ ≤ AB. Bất đẳng thức này cho ta 2MH ≤ AB, suy ra MH ≤ 
5.6. Theo giả thiết ta có OA = OB = 5 cm; AB = 6 cm. 
[image: A circle with a triangle and a square with a triangle and a square with a triangle and a square with a triangle and a triangle with a triangle and a square with a triangle and a triangle with

Description automatically generated with medium confidence]a) Gọi C là trung điểm của AB, ta có CA = CB = 3 cm. Khi đó trong tam giác cân OAB (OA = OB) có OC là đường trung tuyến nên cũng là đường cao, nghĩa là OC ⊥ AB. Vậy độ dài của OC là khoảng cách từ O đến đường thẳng AB. Trong tam giác vuông AOC ta có:
OC2 = OA2 – CA2 = 52 – 32 = 16,  suy ra OC = 4 cm.
Vậy khoảng cách từ O đến AB bằng 4 cm.                                                                                                                



b) Trong tam giác cân OAB, đường trung tuyến OC cũng là đường phân giác của góc AOB, mà  nên   Xét tam giác AOC vuông tại C, ta có 




[image: ]5.7. Gọi C là trung điểm của AB. Chứng minh tương tự bài tập 5.6a, ta suy ra OC là khoảng cách từ O đến AB. Theo đề bài ta có OC = 3 cm và  sđ Do OC là phân giác của góc AOB nên  Trong tam giác vuông AOC ta có  

Vậy bán kính đường tròn (O) là  4,7 (cm).

5.8.  a) Trong 1 giờ (60 phút), đầu kim phút vạch nên cả vòng tròn 360°. Do đó trong 36 phút, đầu kim phút vạch một cung có số đo  

b) Trong 12 giờ (720 phút), đầu kim giờ vạch nên cả vòng tròn 360°. Do đó trong 36 phút, đầu kim giờ vạch nên một cung có số đo 
[bookmark: _Toc165885839]Bài 15. ĐỘ DÀI CỦA CUNG TRÒN. 
DIỆN TÍCH HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
[bookmark: _GoBack]- Tính độ dài cung tròn.
- Tính diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên.
2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
     Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),…
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1: Mục 1. Độ dài của cung tròn.
+ Tiết 2: Mục 2. Hình quạt tròn và hình vành khuyên.
Tiết 1. ĐỘ DÀI CỦA CUNG TRÒN
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                       
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống có vấn đề để HS tiếp cận với khái niệm hình quạt và độ dài cung tròn.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về cách vẽ biểu đồ hình quạt biểu diễn số liệu.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (5 phút)
- GV cho HS đọc hoạt động mở đầu trong SGK.
- Đặt vấn đề: 

GV có thể gợi vấn đề như sau: Làm cách nào để vẽ một hình quạt tròn có diện tích bằng  diện tích hình tròn, ta sẽ cùng tìm hiểu bài học này về hình quạt tròn.
	- HS đọc nội dung phần mở đầu trong SGK và suy nghĩ câu trả lời.
	+ Mục tiêu của phần này là gợi lên hình ảnh về hình quạt tròn trong thực tế, giúp HS hình dung được các đối tượng thuộc lớp khái niệm này.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                 
Mục tiêu: HS hình thành được công thức tính độ dài cung tròn.

Nội dung: HS thực hiện phần HĐ1 và VD1 trong SGK, qua đó hình thành cách tính độ dài cung có số đo .
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	Công thức tính độ dài của cung tròn (10 phút)
- GV cho HS đọc phần Tìm tòi - Khám phá, sau đó thực hiện yêu cầu HĐ1 theo nhóm đôi trong 5 phút.
- GV gọi HS trả lời, nhận xét câu trả lời của HS.
- GV trình chiếu hoặc viết bảng nội dung trong Khung kiến thức và giải thích cho HS phần Nhận xét.
	
- HS đọc thông tin và ghi nội dung bài học vào vở.
- HS hoạt động nhóm đôi thực hiện các yêu cầu trong HĐ1.

	+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS hình thành công thức tính độ dài cung khi biết số đo cung.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	Ví dụ 1 (8 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 1 trong SGK và yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 5 phút. Sau đó, GV mời 1 HS lên bảng chứng minh, các HS khác nhận xét, GV tổng kết.
	- HS đọc và trình bày Ví dụ 1 vào vở.




	+ Mục đích của phần này là giúp HS áp dụng được công thức tính độ dài cung vào bài toán.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                                
Mục tiêu: Củng cố cho HS công thức tính độ dài cung thông qua số đo cung. 
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 1 (10 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Luyện tập 1 trong SGK và yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 8 phút. Sau đó, GV mời 1 HS lên bảng chứng minh, các HS khác nhận xét, GV tổng kết.
	
 
- HS thực hiện yêu cầu của Luyện tập 1.

HD. Áp dụng công thức tính độ dài cung, ta có .

	+ Mục tiêu của phần này là giúp HS rèn luyện khả năng sử dụng công thức tính độ dài cung tròn thông qua số đo cung.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                                
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học về độ dài cung tròn giải quyết tình huống mở đầu.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Vận dụng 1. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng 1 (10 phút)
- GV cho HS thực hiện yêu cầu trong phần Vận dụng 1 theo nhóm 3 - 4 HS trong 8 phút.
- GV gọi HS phát biểu và nhận xét câu trả lời của HS.
	- HS làm việc theo nhóm thực hiện các yêu cầu của phần Vận dụng 1.


HD. Khi đạp 10 vòng liên tục, bánh xe quay 33 vòng. Chu vi của bánh xe là  nên quãng đường đi được là  (m).
	+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS vận dụng được công thức tính độ dài cung vào một vấn đề thực tế.
+ Góp phần phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                         
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Công thức tính độ dài cung thông qua số đo cung.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 5.9.


Tiết 2. HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                 
Mục tiêu: HS nhận biết khái niệm hình quạt tròn và hình vành khuyên.
Nội dung: HS thực hiện phần HĐ 2, HĐ3, Ví dụ 2 và Ví dụ 3 trong SGK.
Sản phẩm: Kiến thức của HS về khái niệm hình quạt tròn và hình vành khuyên.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hình tròn, hình quạt tròn và hình vành khuyên (5 phút)
- GV tổ chức cho HS tự đọc phần Đọc hiểu – Nghe hiểu, sau đó yêu cầu hai HS lên bảng vẽ hình quạt tròn và hình vành khuyên, các HS khác vẽ hình vào vở.
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung trong phần Đọc hiểu – Nghe hiểu.
	
- HS đọc nội dung và ghi chép vào vở.

	+ Mục đích của phần này nhằm giúp HS nắm được khái niệm hình quạt tròn và hình vành khuyên.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	Câu hỏi  (2 phút)
- GV cho HS suy nghĩ cá nhân trong 1 phút, sau đó gọi một số HS cho ví dụ về hình ảnh của hình quạt tròn và hình vành khuyên trong thực tế.
	- HS suy nghĩ câu trả lời.
HD.
+ Hình ảnh hình quạt tròn : Quạt giấy, một góc bánh pizza, cánh quạt,…
+ Hình ảnh hình vành khuyên: Miệng giếng, lốp xe, hồ nước, vòng tay,…. 
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS nhận biết, tái hiện khái niệm hình quạt tròn, hình vành khuyên thông qua một số hình ảnh thực tế.
+ Góp phần phát triển năng lực mô hình hóa toán học.

	Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện nội dung phần HĐ2 và HĐ3 trong SGK theo nhóm 3 - 4 HS trong 4 - 5 phút.
- Các nhóm viết câu trả lời của nhóm mình vào giấy A4, GV gọi HS trả lời và nhận xét câu trả lời của HS.
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức. 
- GV giải thích cho HS phần Nhận xét. 
	- HS thực hiện các yêu cầu trong phần HĐ2 và HĐ3 theo nhóm.
HD.
+ HĐ2: 


a) Diện tích hình quạt tròn ứng với cung : .


b) Diện tích hình quạt tròn ứng với cung : .
+ HĐ3:

Công thức tính diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm là .
- HS trình bày nội dung trong khung kiến thức vào vở ghi.
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS nắm được công thức tính diện tích hình quạt tròn, hình vành khuyên.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

	Ví dụ 2 (5 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 2 trong SGK và yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 3 phút. Sau đó, GV mời 1 HS lên bảng chứng minh, các HS khác nhận xét, GV tổng kết.
	- HS làm việc cá nhân, đọc và trình bày Ví dụ 2 vào vở. 

	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố khả năng sử dụng công thức tính diện tích hình vành khuyên.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 3 (5 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 3 trong SGK và yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 3 phút. Sau đó, GV mời 1 HS lên bảng chứng minh, các HS khác nhận xét, GV tổng kết.
	
- HS làm việc cá nhân, đọc và trình bày Ví dụ 3 vào vở. 

	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố khả năng sử dụng công thức tính diện tích hình quạt tròn thông qua độ dài cung tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                            
Mục tiêu: Củng cố cho HS khái niệm hình quạt tròn và công thức tính diện tích hình quạt tròn.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Thực hành và Luyện tập 2. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Thực hành (6 phút) 
- GV cho HS thực hiện yêu cầu trong phần Thực hành theo nhóm đôi trong 5 phút, sau đó GV gọi hai nhóm đại diện trình bày hình vẽ của nhóm mình, các nhóm khác đối chiếu và nhận xét.
- GV quan sát và hỗ trợ HS thực hành.

	
- HS thực hiện yêu cầu phần Thực hành theo nhóm đôi. 
	+ Mục tiêu của phần này là giúp HS vận dụng được khái niệm hình quạt tròn để giải quyết tình huống đầu bài, giúp HS biết cách vẽ hình quạt tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học và năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.  

	Luyện tập 2 (6 phút)
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi tính diện tích hình quạt đã vẽ trong 4 phút. Sau đó, GV mời hai nhóm phát biểu kết quả, các HS khác nhận xét, GV tổng kết.
	
- HS thực hiện yêu cầu của phần Luyện tập 2.

HD. 


	+ Mục tiêu của phần này là giúp HS rèn luyện kĩ năng tính diện tích hình quạt tròn thông qua số đo cung tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                                
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học về hình quạt tròn để giải quyết một tình huống cụ thể.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong phần Vận dụng 2. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng 2 (6 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Vận dụng trong SGK và yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 5 phút. Sau đó, GV mời 1 HS lên bảng chứng minh, các HS khác nhận xét, GV tổng kết.
	
- HS thực hiện yêu cầu phần Vận dụng 2 trong SGK.



HD. Diện tích vòng 8 là ; diện tích hình tròn lớn là . Vậy xác suất cần tìm là  
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS vận dụng được công thức tính diện tích hình vành khuyên, kết hợp với kiến thức về xác suất để giải quyết bài toán trong thực tế.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                     
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: khái niệm và công thức tính diện tích hình quạt tròn, hình vành khuyên.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 5.11, Bài 5.12.


HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI


[image: ]5.9. a) Do AB = AC (ΔABC cân tại A) nên dễ thấy ΔOAB = ΔOAC (c.c.c). Do đó  = .  


Từ đó suy ra hai cung nhỏ  và  bằng nhau.

b) • Từ giả thiết sđ = 70° ta có: 


Độ dài cung  là  (cm).
     • Do A thuộc cung lớn BAC nên 





sđ + sđ= 2sđ  = sđ = 360° – sđ  = 360° – 70° = 290°.





Từ đó ta có sđ = sđ =  = 145°. Vậy độ dài mỗi cung nhỏ  và  là

 (cm).

5.10. ĐS:  cm2.
5.11. ĐS: 20π cm2.

5.12. Chiếc bánh thứ nhất được cắt thành 6 phần bằng nhau nên mỗi phần có diện tích bề mặt bằng  diện tích hình tròn bán kính 8 cm. Do đó, diện tích bề mặt của mỗi phần là 

  (cm2).
Tương tự, diện tích bề mặt của mỗi miếng bánh cắt ra từ chiếc bánh thứ hai là 

 (cm2).



Ta thấy    (do  > ) nên S1 > S2 .
5.13. Diện tích phần giấy cần tính bằng nửa diện tích hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn có bán kính là 2,2 dm và 1,6 dm. Cụ thể diện tích đó là 

  (dm2).
[bookmark: _Toc165885840]LUYỆN TẬP CHUNG
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kiến thức về đường tròn và tính đối xứng của đường tròn, cung và dây của một đường tròn, cung tròn và hình quạt tròn.
- Luyện tập sử dụng tính đối xứng của đường tròn, quan hệ giữa dây và đường kính, góc và số đo của cung, hình quạt tròn vào giải quyết các bài toán hình học.
2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Ôn tập lí thuyết. Chữa ví dụ và các bài tập cuối bài.
+ Tiết 2. Ôn tập lí thuyết (tiếp theo). Chữa các bài tập cuối bài.
TIẾT 1. ÔN TẬP LÍ THUYẾT. CHỮA VÍ DỤ VÀ CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                          
Mục tiêu: HS ôn tập lại kiến thức về đường tròn, dây cung, cung tròn, góc ở tâm, hình quạt tròn, hình vành khuyên.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu học tập số 1.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.	

	Hoạt động khởi động (15 phút)
- GV cho HS làm phần trắc nghiệm trong Phiếu học tập số 1 theo nhóm đôi trong 12 phút, sau đó gọi HS phát biểu và nhận xét câu trả lời của HS.
- Nếu nhà trường có điều kiện thuận lợi như có máy tính, máy chiếu và Internet trong lớp học, GV có thể thiết kế một số hình thức ôn tập khác như phiếu học tập trên Kahoot, hoặc các trò chơi như Ai là triệu phú, Ô số bí mật,...
	- HS làm Phiếu học tập số 1.
	+ Mục đích của phần này là giúp HS củng cố kiến thức về đường tròn, cung, dây cung, góc ở tâm, hình quạt tròn và hình vành khuyên.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                            
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học về đường tròn, góc ở tâm, quan hệ giữa dây và đường kính để giải các bài toán hình học.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 1, Ví dụ 2. 
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Ví dụ 1 (8 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung VD1 trong SGK, yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 6 – 7 phút, sau đó GV mời ba HS lên bảng chứng minh, GV nhận xét và chữa bài.





GV nhắc lại tính chất của đường trung tuyến trong tam giác vuông: Cho tam giác  vuông tại ,  là trung tuyến của tam giác  ( thì

 .
	- HS thực hiện VD 1 và trình bày vào vở ghi.

	+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS rèn luyện kĩ năng chứng minh một điểm thuộc đường tròn, chứng minh hai cung bằng nhau và cách tính số đo của cung tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 2 (6 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung VD2 trong SGK, yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 4 phút, sau đó GV mời 1 HS lên bảng chứng minh, GV nhận xét và chữa bài.

	

- HS thực hiện VD2 và trình bày vào vở ghi.
	+ Mục đích của hoạt động này nhằm giúp HS tiếp cận với khái niệm hình viên phân, tính được diện tích hình viên phân thông qua diện tích hình quạt tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 5.14 (7 phút)
- GV cho HS làm bài 5.14 theo nhóm đôi trong 5 phút, sau đó gọi HS giải thích câu trả lời và nhận xét câu trả lời của HS.

	- HS thực hiện yêu cầu Bài 5.14 theo nhóm đôi.
HD.
[image: ]
Do tính đối xứng tâm của (O), hai điểm A’ và B’ cũng thuộc O. Do đó OA’ = OB’  suy ra  đường trung trực của A’B’ đi qua O. Vậy nó là một trục đối xứng của (O).
	+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS củng cố kĩ năng chứng minh một đường thẳng là trục đối xứng của đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 5.15 (7 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung bài 5.15 trong SGK, yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 5 - 6 phút, sau đó GV mời 2 HS lên bảng chứng minh, GV nhận xét và chữa bài.

	- HS thực hiện yêu cầu bài 5.15.
[image: ]





a) Do   nên trong các tam giác vuông  và  ta có . Do đó đường tròn đường kính BC đi qua H và K.
 b) Theo câu a, HK là một dây (không phải là đường kính) của đường tròn đường kính BC. Do đó KH < BC.Hình 5.2

	+ Mục tiêu của phần này là giúp HS rèn luyện kĩ năng chứng minh một điểm thuộc một đường tròn, vận dụng được định lí về mối quan hệ giữa dây cung và đường kính vào giải bài toán.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Hình viên phân, cách chứng minh một điểm thuộc một đường tròn, cách chứng minh hai cung bằng nhau, cách tính số đo cung, định lí về mối liên hệ giữa dây cung và đường kính.
- Giao cho HS xem trước các Bài tập từ Bài 5.16 đến 5.19.


Tiết 2. ÔN TẬP LÍ THUYẾT (TIẾP THEO). CHỮA CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                          
Mục tiêu: Củng cố lại cho HS các công thức tính số đo, độ dài cung, khái niệm và công thức tính diện tích hình quạt tròn, hình vành khuyên. 
Nội dung: HS thực hiện Phiếu học tập số 2.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động khởi động (7 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân phiếu học tập số 2 trong 5 phút, sau đó gọi HS phát biểu và nhận xét câu trả lời của HS.

	
- HS thực hiện Phiếu học tập số 2.


	+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS ôn tập lại các công thức tính số đo, độ dài cung, khái niệm và công thức tính diện tích hình quạt tròn, hình vành khuyên.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                           
Mục tiêu: Củng cố cho HS kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học về đường tròn, cung, dây cung, góc ở tâm, hình quạt tròn và hình vành khuyên vào giải các bài toán lí thuyết và thực tế.
Nội dung: HS thực hiện các bài tập cuối bài trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Bài 5.16 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.16.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 7 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	
- HS thực hiện yêu cầu bài 5.16.
	+ Mục tiêu của hoạt động này nhằm giúp HS tính được bán kính đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.

	Bài 5.17 (7 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.17.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 6 phút, sau đó gọi  bốn HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
- HS thực hiện yêu cầu bài 5.17.

	+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS tổng hợp lại các kiến thức đã học trong bài bao gồm cách vẽ dây cung, cách tính độ dài dây cung, số đo cung và độ dài cung, cách tính diện tích hình quạt tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học cho HS.

	Bài 5.18 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.18.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 6 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	
 - HS thực hiện yêu cầu bài 5.18.
	
+ Mục tiêu của hoạt động này là giúp HS vận dụng được kiến thức đã học về đường tròn, cách tính chu vi đường tròn và cách tính độ dài cung trong trường hợp số đo cung lớn hơn .
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học và năng lực mô hình hóa toán học.

	Bài 5.19 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.19.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.


	
- HS thực hiện yêu cầu bài 5.19.
	+ Mục tiêu của phần này là giúp HS củng cố kĩ năng chứng minh hai cung bằng nhau, cách tính số đo cung, cách tính diện tích hình quạt tròn và diện tích hình viên phân.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học cho HS.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm đường tròn, dây cung, cung, góc ở tâm, hình quạt tròn, hình vành khuyên, công thức tính độ dài cung, diện tích hình quạt và hình vành khuyên.
- Giao cho HS đọc trước nội dung Bài 16. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.


PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Chọn câu trả lời đúng nhất.




Câu 1. Cho đường tròn  và điểm . Điểm  nằm trên đường tròn  khi 




A. .		B. .		C. .		D. .




Câu 2. Cho đường tròn  và điểm . Điểm  nằm trong đường tròn  khi 




A. .		B. .		C. .		D. .




Câu 3. Cho đường tròn  và điểm . Điểm  nằm ngoài đường tròn  khi 




A. .		B. .		C. .		D. .

Câu 4. Đường tròn  có bao nhiêu tâm đối xứng và là những điểm nào?

A.  Có 1 tâm đối xứng là điểm .		
B.  Vô số tâm đối xứng là các điểm nằm trên đường tròn.		
C. Đường tròn không có tâm đỗi xứng.

D. Có vô số tâm đối xứng là các điểm nằm trên đường tròn và điểm .

Câu 5. Đường tròn  có bao nhiêu trục đối xứng và là những đường nào?
A.  Có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua hai điểm bất kì trên đường tròn.
B.  Có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua một điểm bất kì trên đường tròn.	
C. Đường tròn không có trục đối xứng.

D. Có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua điểm .
Câu 6. Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?
A. Đường kính là dây cung nhỏ nhất.
B. Đường thẳng nối hai điểm tùy ý của một đường tròn gọi là đường kính của đường tròn.
C. Đường kính là dây cung lớn nhất.
D. Mỗi dây cung đi qua tâm có độ dài bằng bán kính đường tròn.



[image: ]Câu 7. Cho đường  và các điểm  như hình vẽ. Góc là góc ở tâm của đường tròn  ? 


A. Góc . 	B. Góc .


C. Góc .	D. Góc .

Câu 8. Tính số đo cung nhỏ  trong hình bên. 


A. sđ.	B. sđ.	


C. sđ.	D. sđ.


Câu 9. Độ dài cung  của đường tròn bán kính  là




A. .			B. .			C. .			D. .	


Câu 10. Diện tích hình quạt tròn có số đo cung  và bán kính  là 




A. .		B.			C. 		D.  
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.
1. ………………là phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai đầu mút của cung đó.
ĐS: Hình quạt tròn.
2. ………………là phần nằm giữa hai đường tròn có cùng tâm và bán kính khác nhau (còn gọi là hai đường tròn đồng tâm).
ĐS: Hình vành khuyên.



3. Diện tích  của hình quạt tròn bán kính  ứng với cung  là………………..

ĐS: .



4. Diện tích  của hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn đồng tâm có bnas kính  và  là……………

ĐA: .
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
A. Trắc nghiệm












Câu 1. Cho đường tròn , đường thẳng  qua  cắt  tại , đường thẳng   qua  vuông góc với  tại , cắt  tại . Tính số đo cung . 




A. .		B. .		C. .		D. .



Câu 2. Giả sử đường tròn  ở Câu 1 có bán kính , độ dài cung  là




A. .		B. .		C. .		D. .



Câu 3. Giả sử đường tròn  ở Câu 1 có bán kính . Diện tích hình quạt tròn  là




A. .		B. .		C. .		D. .








Câu 4. Giả sử đường tròn  và đường tròn  là hai đường tròn đồng tâm với  có bán kính ,  có bán kính . Diện tích hình vành khuyên tạo bởi  và .




A.  .		B.  .		C. .		D. .
B. Nối đáp án
Nối các cột ở bên trái với các cột ở bên phải sao cho được một phát biểu đúng.
Hình vành khuyên
Hình quạt tròn
Góc ở tâm
Dây cung


Đường tròn tâm  bán kính 
Là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn



Gồm tất cả các điểm cách  một khoảng bằng 


Đoạn thẳng nối hai điểm tùy ý của một đường tròn


Là phần nằm giữa hai đường tròn có cùng tâm và bán kính khác nhau.

	
Là phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai đầu mút của cung đó.



HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
[image: ]5.16. Gọi R (mét) là bán kính của guồng nước. Trên hình vẽ cho thấy OH = R – HC = R – 0,5 (mét). Do OH ⊥ AB nên 

HA = HB = = 2 (mét). 
Trong tam giác vuông AOH, ta có OH2 + HA2 = OA2, tức là  
(R – 0,5)2 + 4 = R2. Từ đó suy ra R2 – R + 0,25 + 4 = R2, 
hay 4,25 – R = 0. 
Vậy R = 4,25 m. 
[image: ]5.17. (HS tự vẽ hình)
a) Vẽ dây AB cách O một khoảng 2,5 cm: 
– Lấy điểm I tuỳ ý sao cho OI = 2,5 cm; 
– Vẽ đường thẳng vuông góc với OI tại I, cắt (O) tại A và B. 
Ta có dây AB cần vẽ.
b) Trong tam giác vuông AOI ta có 
AI2 = OA2 – OI2 = 52 – 2,52 = 18,75. 

Vậy AB = 2AI = 2 ≈ 8,66 cm.






 c) • Kéo dài OI cắt (O) tại K. Dễ thấy tứ giác AKBO có hai đường chéo AB và OK vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường (do OK = 5 cm và  OI = 2,5 cm =). Do đó AKBO là hình thoi. Từ đó OA = OK = KA = 5 cm; OAK là tam giác đều, suy ra            = 60° và  = 2 = 120°. Vậy sđ =  = 120°.

• Độ dài cung nhỏ AB  bằng   (cm).

d) Diện tích hình quạt ứng với cung AB là  (cm2).







5.18. Chu vi của chiếc líp là 8 cm. Khi người đi xe đạp một vòng thì giò đĩa quay một vòng, mỗi điểm trên xích di chuyển một độ dài đúng bằng chu vi của giò đĩa, tức là 30 cm. Khi đó chiếc líp quay được  vòng, cũng có nghĩa là bánh xe quay được  vòng. Chu vi của bánh xe (đường kính 65 cm = 0,65 m) là 0,65 m. Do đó quãng đường xe di chuyển được khi bánh xe quay vòng là    ≈ 7,7 (m).
Vậy khi người đi xe đạp một vòng thì xe di chuyển được quãng đường khoảng  7,7 m. 

[image: ]5.19. a) Gọi O là trung điểm của BC. Tam giác DBC có đường trung tuyến DO bằng nửa cạnh BC (bằng bán kính đường tròn) nên là tam giác vuông. Vậy CD là một đường cao của tam giác đều ABC, suy ra D là trung điểm của AB. Tương tự E cũng là trung điểm của AC. Từ đó suy ra bốn tam giác ADE, DBO, EOC và DOE là những tam giác đều, với độ dài cạnh bằng nửa cạnh của tam giác đều ABC, tức là bằng  cm. 






Ba cung nhỏ ,  và  lần lượt bị chắn bởi các góc ở tâm ,  và ; mà các góc này bằng nhau và bằng 60° (các góc của tam giác đều) nên các cung đang xét cũng bằng nhau và cùng có số đo bằng 60°.
b) Gọi Sq là diện tích hình quạt tròn ứng với cung BD, St là diện tích tam giác BOD. Ta có 





Sq = = (cm2);	  St =  =   (cm2).
Diện tích S của hình viên phân là:



S = Sq – St = – =  (cm2).

[bookmark: _Toc165885841]Bài 16. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG 
VÀ ĐƯỜNG TRÒN
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Mô tả và vẽ hình biểu thị ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: cắt nhau, tiếp xúc nhau, không giao nhau.
- Nhận biết tiếp tuyến của đường tròn dựa vào định nghĩa hoặc dấu hiệu nhận biết.
- Áp dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong giải toán.
2. Về năng lực
[bookmark: _Hlk86873070]- Rèn luyện và phát triển năng lực toán học, đặc biệt là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, năng lực giao tiếp toán học.
- Góp phần phát triển các năng lực chung như năng lực giao tiếp và hợp tác (qua việc thực hiện hoạt động nhóm,…), năng lực thuyết trình, báo cáo (khi trình bày kết quả của nhóm), năng lực tự chủ và tự học (khi đọc phần Tìm tòi – Khám phá, làm bài tập ở nhà),…
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: 
Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),...
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, thước đo góc, compa.
+ Ôn lại các kiến thức về đường tròn,…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 2 tiết.
+ Tiết 1: Mục 1, 2. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
+ Tiết 2 : Mục 3. Hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn. Luyện tập.
TIẾT 1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu: Gợi động cơ cho HS tìm hiểu về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Nội dung: HS trả lời câu hỏi của GV.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (3 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu tình huống mở đầu trong SGK.
+ GV yêu cầu HS đọc nội dung tình huống mở đầu trong SGK.
- GV dẫn dắt vào bài học: Để xác định xem có thể xảy ra những trường hợp nào, ta sẽ tìm hiểu bài học này về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tr
	
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi của tình huống mở đầu trong SGK.
	+ Mục đích của hoạt động này là nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Mục tiêu: Nhận biết vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn cùng các thuật ngữ mô tả các vị trí tương đối đó; Nhận biết khái niệm tiếp tuyến của đường tròn; Xác định được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn dựa vào hệ thức liên hệ giữa bán kính và khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng; Chứng minh được một đường thẳng tiếp xúc với một đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện HĐ1, HĐ2, Luyện tập 1, 2 và VD1 trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải cho các yêu cầu cho các HĐ, VD và luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Số điểm chung của đường thẳng và đường tròn (8 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung HĐ1 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện vào vở. Sau đó, GV mời một số HS trả lời. Cuối cùng, GV chốt lại đáp án đúng cho HS.
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu Khung kiến thức trong SGK.
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu phần Nhận xét trong SGK.
	
- HS thực hiện yêu cầu trong HĐ1 dưới sự hướng dẫn của GV.
- HS theo dõi, đọc nội dung Khung kiến thức; Nhận xét và ghi nhớ.
	+ Mục đích của hoạt động này là hình thành khái niệm vị trí tương đối giữa đường tròn và đường thẳng.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 1 (3 phút)
- GV sử dụng  bảng phụ hoặc trình chiếu mục Luyện tập 1 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện Luyện tập 1 trong SGK trong 2 phút. GV mời một số HS trả lời câu hỏi và chốt lại đáp án đúng cho HS.
	

- HS thực hiện Luyện tập 1 trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.



HD. Khoảng cách từ  đến  là . 

a)  nên đường thẳng a và  đường tròn không giao nhau.

b)  nên đường thẳng a cắt đường tròn 


c)  nên đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn.
	+ Mục đích của hoạt động này là nhằm củng cố cho HS kĩ năng nhận biết vị trí tương đối giữa đường tròn và đường thẳng.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc với nhau khi nào? (6 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung HĐ2 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân HĐ2. GV chốt lại đáp án đúng cho HS. 
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu phần Khung kiến thức về Định lí 1 trong SGK.
	


- HS thực hiện HĐ2 trong SGK.
- HS đọc nội dung phần Khung kiến thức trong SGK và ghi nhớ.
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS hình thành dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 1 (5 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 1 trong SGK. GV yêu cầu HS thực hiện Ví dụ 1 trong 4 phút, sau đó GV chữa Ví dụ 1.
	
- HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 1 trong SGK dưới sự hỗ trợ của GV.

	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS vận dụng được Định lí 1 để chứng minh  một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn.
+ Góp phần củng cố năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng chứng minh một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn và kĩ năng vẽ tiếp tuyến của đường tròn đi qua một điểm.
Nội dung: HS thực hiện Luyện tập 2 và phần Thực hành trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện cá nhân cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 2 (6 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Luyện tập 2 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Luyện tập 2 trong SGK trong 4 phút. GV mời một HS lên bảng làm bài. Cuối cùng, GV chữa bài cho HS.

	
- HS thực hiện cá nhân Luyện tập 2 dưới sự hướng dẫn của GV.

HD. Chứng minh khoảng cách từ điểm  đến cạnh hình vuông đều bằng 3.
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố kĩ năng nhận biết và chứng minh đường thẳng tiếp xúc đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Thực hành (6 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Thực hành trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Thực hành trong SGK trong 4 phút. 
- GV hỗ trợ HS trong quá trình thực hiện.

	
- HS thực hiện cá nhân Thực hành dưới sự hướng dẫn của GV.







HD. Đáp án: Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với , cắt  tại . Vẽ đường tròn . Dễ thấy đường tròn này tiếp xúc với tại .
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố kĩ năng vẽ đường tiếp tuyến của đường tròn đi qua một điểm cho trước.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	       HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện phần Vận dụng trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng (10 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Vận dụng trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm đôi phần Vận dụng trong SGK trong 8 phút. GV mời một HS trả lời. Cuối cùng, GV chữa bài cho HS.
	
- HS thực hiện Vận dụng dưới sự hướng dẫn của GV.












HD. Gọi  là đường tròn mô phỏng đồng xu và giả sử sau khi gieo đồng xu, tâm  nằm trong một dải giữa hai đường thẳng  và  song song và nằm cạnh nhau. Dễ thấy khoảng cách từ  đến các đường thẳng khác  và  luôn lớn hơn 1 nên  không giao nhau với bất kì một đường thẳng nào khác  và . Do đó ta chỉ cần xét vị trí tương đối của (O) đối với  và .






Gọi  và  lần lượt là khoảng cách từ  đến  và . Ta có . Chỉ có thể xảy ra các trường hợp sau:






1)  : Khi đó ta có   và  nên  cắt  và không giao nhau với .





2) : Khi đó ta có  nên  tiếp xúc với cả  và . 





3) : Khi đó ta có  nên  cắt  và không giao nhau với .
Tóm lại chỉ có thể xảy ra: đồng xu đè lên một đường thẳng (trường hợp 1 và 3), hoặc đồng xu không đè lên đường thẳng nào cả (trường hợp 2).
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố kĩ năng nhận biết và chứng minh đường thẳng tiếp xúc đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ  
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- GV giao cho HS về nhà làm các bài tập trong SGK: 5.20 và 5.21 nhằm củng cố kĩ năng nhận biết và chứng một đường thẳng tiếp xúc với một đường tròn.


TIẾT 2. HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU CỦA MỘT ĐƯỜNG TRÒN. LUYỆN TẬP
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu: Củng cố cho HS kĩ năng nhận biết và chứng minh một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn; Gợi mở vào kiến thức mới.
Nội dung: HS thực hiện HĐ3 trong SGK.
Sản phẩm: Bài làm của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động mở đầu (8 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu HĐ3 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện HĐ3 trong SGK vào vở trong 5 phút. GV mời một HS lên bảng làm bài. Cuối cùng, GV chữa bài tập cho HS.
- GV nhấn mạnh thuật ngữ hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn cho HS.

	
- HS thực hiện cá nhân HĐ3 dưới sự hướng dẫn của GV.







HD. Hai tam giác  và  là các tam giác vuông lần lượt tại  do có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó. Do đó  lần lượt vuông góc với . Suy ra  là tiếp tuyến của đường tròn .
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố kĩ năng nhận biết và chứng minh một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn.
+ Góp phần củng cố năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Mục tiêu: Áp dụng được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong chứng minh và tính toán.
Nội dung: HS thực hiện HĐ3, HĐ4, VD2 trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải cho các yêu cầu cho các HĐ, VD và luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân hoặc nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (8 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung HĐ4 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân HĐ4 trong 5 phút. GV chốt lại đáp án đúng cho HS. 
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu phần Khung kiến thức về Định lí 2 trong SGK.
	


- HS thực hiện HĐ4 trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.


HD. HS chứng minh hai tam giác  và  bằng nhau theo trường hợp (c.g.c) từ đó thu được các điều phải chứng minh.
- GV đọc nội dung Định lí 2 trong SGK và ghi bài.

	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS hình thành tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
+ Góp phần củng cố năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Ví dụ 2 (6 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 2 trong SGK. GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví dụ 2 trong 5 phút, sau đó GV chữa Ví dụ 2.
	
- HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 2 trong SGK dưới sự hỗ trợ của GV.

	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố kiến thức hai tiếp tuyến cắt nhau.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau để giải quyết các bài toán.
Nội dung: HS thực hiện phần Thử thách nhỏ trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện theo nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Thử thách nhỏ (10 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Thử thách nhỏ trong SGK.
+ GV chia lớp thành các nhóm đôi, yêu cầu HS suy nghĩ thực hiện Thử thách nhỏ trong 8 phút.
+ GV mời hai nhóm HS lên bảng vẽ hình và giải thích. GV chữa bài tập và chốt đáp án đúng cho HS.
	

- HS thực hiện Thử thách nhỏ trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.



HD. Vẽ đường phân giác Mt của góc ; qua A vẽ đường vuông góc với  cắt Mt tại ; Vẽ đường tròn ( O; OA).
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố kĩ năng vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau để giải quyết bài toán hình học.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán, năng lực giao tiếp toán học.

	Bài tập 5.22 (10 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung bài 5.22 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân bài tập 5.22 trong 8 phút. GV gọi một bạn lên bảng làm bài. Cuối cùng, GV giúp HS chữa bài tập.
	
- HS thực hiện bài 5.22 trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
HD.
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– Theo đề bài ta có  tại  nên  là tiếp tuyến của  tại .








– Do  là phân giác của góc  và  nên . Suy ra  do có  chung,  và .





Do đó, , nghĩa là  tại . Do đó OB là tiếp tuyến với  tại .
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố kĩ năng vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau để giải quyết bài toán hình học.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ  
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- GV giao cho HS về nhà làm các bài tập trong SGK: 5.23 nhằm củng cố kĩ năng vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau để giải quyết bài toán hình học.


HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP TRONG SGK
5.20. Giả sử bốn hình tròn bằng giấy có tâm lần lượt là A, B, C và D. Khi đó, ta có các đường tròn (A; 4 cm), (B; 6 cm), (C; 7 cm) và (D; 8 cm). Tâm của các đường tròn này thuộc đường thẳng b nên đều cách a một khoảng d = 6 cm. 
• Đường tròn (A; 4 cm) có bán kính 4 cm < d  nên không giao nhau với đường thẳng a.
• Đường tròn (B; 6 cm) có bán kính 6 cm = d  nên tiếp xúc với đường thẳng a.
• Đường tròn (C; 7 cm) có bán kính 7 cm > d  nên cắt đường thẳng a.
• Đường tròn (D; 8 cm) có bán kính 8 cm > d  nên cắt đường thẳng a.
Từ đó suy ra các hình tròn (A) và (B) không đè lên đường thẳng a; hình tròn (C) và (D) đè lên đường thẳng a.
5.21. (HS tự vẽ hình) Gọi d là đường thẳng đi qua A và song song với BC, O là tâm đường tròn đi qua A, B và C. Khi đó ta có O khác A và OB = OC. Mặt khác, tam giác ABC cân ở A nghĩa là AB = AC. 
Hai đẳng thức trên chứng tỏ OA là đường trung trực của BC, nghĩa là BC ⊥ OA; mà d // BC nên  d ⊥ OA. Từ đó suy ra d tiếp xúc với (O) tại A theo dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến.
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Description automatically generated]5.23. a) Xét hai tiếp tuyến cắt nhau tại E ta có EA = EM. Tương tự có FB = FM. 
Từ đó nếu gọi C là chu vi tam giác AEF thì 
C = SE + EM + FM + SF 
C = (SE + EA) + (FB + SF) 
C = SA + SB (đpcm).
b) (HS tự vẽ hình) Giả sử M trùng với giao điểm của SO và (O). Ta có:
– Tam giác SAB cân tại S (do SA = SB) và SO là phân giác của góc ASB nên cũng là đường cao của tam giác SAB, nghĩa là SO ⊥ AB.
– EF là tiếp tuyến tại M nên EF ⊥ OM, do đó SO ⊥ EF. 
Từ đó suy ra EF // AB (cùng vuông góc với SO). 
Tam giác SAB có EF song song với đáy nên ΔSEF ~ ΔSAB, mà tam giác SAB cân nên tam giác SEF cân (tại S), do đó SE = SF (đpcm).
[bookmark: _Toc165885842]Bài 17. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết các vị trí tương đối của hai đường tròn.
2. Về năng lực
- Rèn luyện và phát triển năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học.
- Góp phần phát triển các năng lực chung như năng lực giao tiếp và hợp tác (qua việc thực hiện hoạt động nhóm,…), năng lực thuyết trình, báo cáo (khi trình bày kết quả của nhóm), năng lực tự chủ và tự học (khi đọc phần Tìm tòi – Khám phá, làm bài tập ở nhà),…
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: 
Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có),...
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, thước đo góc, compa, giấy A4 màu, kéo (cho phần Thực hành).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 2 tiết.
+ Tiết 1. Mục 1, 2. Hai đường tròn cắt nhau và hai đường tròn tiếp xúc nhau.
+ Tiết 2. Mục 3. Hai đường tròn không giao nhau.

TIẾT 1. HAI ĐƯỜNG TRÒN CẮT NHAU 
VÀ HAI ĐƯỜNG TRÒN TIẾP XÚC NHAU
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu: Gợi động cơ cho HS tìm hiểu về vị trí tương đối của hai đường tròn.
Nội dung: HS trả lời câu hỏi của GV.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (4 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu tình huống mở đầu trong SGK.
+ GV yêu cầu HS đọc nội dung tình huống mở đầu trong SGK.
Nếu có điều kiện, GV có thể chiếu một đoạn video về hiện tượng nguyệt thực để HS quan sát.
- GV dẫn dắt vào bài học.
	
- HS đọc tình huống mở đầu trong SGK.
	+ Mục đích của hoạt động này là nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về vị trí tương đối của hai đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Mục tiêu: Nhận biết được hai đường tròn cắt nhau và hai đường tròn tiếp xúc nhau.
Nội dung: HS thực hiện HĐ1, HĐ2, VD1, 2 và Luyện tập 1 trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải cho các yêu cầu cho các HĐ, VD.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tìm hiểu hai đường tròn cắt nhau (10 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung HĐ1 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện vào vở. 
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu Khung kiến thức trong SGK.
- GV giải thích cho HS phần Nhận xét trong SGK.

	
- HS thực hiện yêu cầu trong HĐ1 dưới sự hướng dẫn của GV.
- HS theo dõi, đọc nội dung Khung kiến thức; Nhận xét và ghi nhớ.
	+ Mục đích của hoạt động này là hình thành khái niệm và dấu hiệu nhận biết hai đường tròn cắt nhau.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Ví dụ 1 (3 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 1 trong SGK và yêu cầu HS thực hiện cá nhân trong 2 phút. Sau đó, GV mời 1 HS lên bảng chứng minh, các HS khác nhận xét, GV tổng kết.

	

- HS thực hiện cá nhân mục Ví dụ 1 trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của hoạt động này là nhằm củng cố cho HS kĩ năng nhận biết hai đường tròn cắt nhau.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 1 (6 phút)
- GV sử dụng  bảng phụ hoặc trình chiếu
Luyện tập 1 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân mục Luyện tập 1 trong SGK trong 4 phút. GV mời một HS lên bảng làm bài. Sau đó, GV chữa bài cho HS.
	- HS thực hiện cá nhân Luyện tập 1 trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
HD. (đơn vị cm)
• Với r = 4, ta có 5 – r < 2. Do đó:
5 – r < OI = 2 < 5 + r.
Vậy hai đường tròn cắt nhau.
• Với r = 6, ta có r – 5 < 2. Do đó: 
r – 5 < OI = 2 < r + 5.
Vậy hai đường tròn cắt nhau.
	+ Mục đích của hoạt động này là nhằm củng cố cho HS kĩ năng nhận biết hai đường tròn cắt nhau.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Tìm hiểu hai đường tròn tiếp xúc (10 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung HĐ2 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân HĐ2. GV chốt lại đáp án đúng cho HS. 
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu phần Khung kiến thức trong SGK.
- GV giải thích phần Chú ý và Nhận xét trong SGK cho HS.
Ở đây, GV cần nhấn mạnh cho HS về khái niệm tiếp xúc trong, tiếp xúc ngoài và dấu hiệu nhận biết hai trường hợp này.
	

- HS thực hiện cá nhân HĐ2 trong SGK.
- HS đọc nội dung phần Khung kiến thức, phần Chú ý và phần Nhận xét trong SGK và ghi nhớ.
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS hình thành khái niệm và dấu hiệu nhận biết hai đường tròn tiếp xúc nhau.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Ví dụ 2 (3 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 2 trong SGK. GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví dụ 2 trong 2 phút, sau đó GV chốt lại đáp án đúng của Ví dụ 2.
	
- HS tự đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 2 trong SGK dưới sự hỗ trợ của GV.

	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố kĩ năng nhận biết hai đường tròn tiếp xúc nhau.
+ Góp phần củng cố năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận biết hai đường tròn tiếp xúc nhau.
Nội dung: HS thực hiện Luyện tập 2 trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện cá nhân cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 2 (6 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Luyện tập 2 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Luyện tập 2 trong SGK trong 4 phút. GV mời một HS lên bảng làm bài. Cuối cùng, GV chữa bài cho HS.

	
- HS thực hiện cá nhân Luyện tập 2 dưới sự hướng dẫn của GV.
HD. Hai đường tròn tiếp xúc trong.
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố kĩ năng nhận biết và chứng minh hai đường tròn tiếp xúc. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ  
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- GV giao cho HS về nhà làm các bài tập trong SGK: 5.25a, c và bài 5.27 nhằm củng cố kĩ năng nhận biết hai đường tròn cắt nhau hoặc tiếp xúc nhau.


TIẾT 2. HAI ĐƯỜNG TRÒN KHÔNG GIAO NHAU
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu: Gợi nhớ khái niệm hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau; Gợi mở nhu cầu tìm hiểu khái niệm hai đường tròn không giao nhau.
Nội dung: HS trả lời câu hỏi của GV.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động mở đầu (3 phút)
- GV nêu câu hỏi gợi mở:
+ Hai đường tròn cắt nhau có bao nhiêu điểm chung?
+ Hai đường tròn tiếp xúc nhau thì có bao nhiêu điểm chung?
+ Em có dự đoán gì về số điểm chung của hai đường tròn không giao nhau?
	


- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV.
	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS gợi nhớ kiến thức đã học; tạo động lực tìm hiểu bài mới.
+ Góp phần củng cố năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: Áp dụng được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong chứng minh và tính toán.
Nội dung: HS thực hiện HĐ3 và VD3 trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải cho các yêu cầu cho các HĐ, VD và luyện tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tìm hiểu hai đường tròn không giao nhau (10 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung HĐ3 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân HĐ3. GV chốt lại đáp án đúng cho HS. 
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu phần Khung kiến thức; phần Chú ý và Nhận xét trong SGK.
Ở đây, GV cần nhấn mạnh khái niệm và dấu hiệu nhận biết hai đường tròn ngoài nhau và hai đường tròn đựng nhau.
	


- HS thực hiện HĐ4 trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- GV đọc nội dung Khung kiến thức; phần Chú ý và Nhận xét trong SGK và ghi nhớ.

	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS hình thành khái niệm và dấu hiệu nhận biết hai đường tròn không giao nhau.
+ Góp phần củng cố năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Ví dụ 3 (3 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 3 trong SGK. GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví dụ 3 trong 2 phút, sau đó GV chốt lại đáp án đúng của Ví dụ 3.
	
- HS tự đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 3 trong SGK dưới sự hỗ trợ của GV.

	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố kĩ năng nhận biết hai đường tròn không giao nhau.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận biết hai đường tròn không giao nhau; kĩ năng nhận biết vị trí tương đối giữa hai đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện mục Luyện tập 3, Thực hành và Tranh luận trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 3 (8 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Luyện tập 3 trong SGK.
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Luyện tập 3 trong SGK trong 5 phút. GV mời một HS lên bảng làm bài. Cuối cùng, GV chữa bài cho HS.
	

- HS thực hiện cá nhân Luyện tập 3 dưới sự hướng dẫn của GV.
HD. (đơn vị: cm)



Vì  nên ta đặt  Khi đó ta có . 


Vậy  đựng . 
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố kĩ năng nhận biết hai đường tròn không giao nhau.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Thực hành (12 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu mục Thực hành trong SGK.
+ GV chia lớp thành các nhóm hai HS thảo luận cùng làm phần Thực hành trong 8 phút . GV mời một số nhóm đại diện mô phỏng cho lớp. Cuối cùng, GV chữa bài cho HS.

	
- HS thực hiện mục Thực hành trong SGK theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố kĩ năng vận dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau để giải quyết bài toán hình học.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Tranh luận (6 phút)
- GV dùng bảng phụ hoặc trình chiếu mục Tranh luận trong SGK.
+ GV chia lớp thành các nhóm hai HS thảo luận cùng làm phần Thực hành trong 4 phút . GV mời một số nhóm đại diện trả lời câu hỏi. Cuối cùng, GV chữa bài cho HS.
Ở đây, GV cần nhấn mạnh cho HS về hai thuật ngữ “Hai đường tròn không cắt nhau” và “Hai đường tròn không giao nhau”. Cụ thể, “Hai đường tròn không giao nhau” tức là hai đường tròn không có điểm chung. Mặt khác, “Hai đường tròn không cắt nhau” tức hai đường tròn không có 2 điểm chung tức có thể có 1 điểm chung mà khi đó tức hai đường tròn tiếp xúc.
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu bảng tổng kết trong SGK.
	
- HS suy nghĩ trả lời mục Tranh luận trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- HS đọc bảng tổng kết trong SGK và ghi bài.
	 + Mục đích của hoạt động này là củng cố các khái niệm vị trí tương đối giữa hai đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ  
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (3 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- GV giao cho HS về nhà làm các bài tập trong SGK: 5.24, 5.25b, 5.26 nhằm củng cố kĩ năng nhận biết vị trí tương đối giữa hai đường tròn.


HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP TRONG SGK
5.24. Chú ý rằng ở đây không đề cập trường hợp hai đường tròn tiếp xúc nhau nên trên hình chỉ có thể xảy ra: hoặc hai hình tròn (đường tròn) ngoài nhau, hoặc hai hình tròn “chờm lên nhau” (hai đường tròn giao nhau).




5.25. Gọi  là bán kính đường tròn tâm ,  là bán kính đường tròn tâm . Khi đó:





a) Với , ta có  cm nên  nên  và  cắt nhau.



b) Với r = 1 cm, ta có  nên  và  ngoài nhau.






c) Với, ta có  nên hai đường tròn  và  tiếp xúc trong với nhau (đường tròn  nằm trong đường tròn )).




5.26. a)  nên  và  tiếp xúc ngoài tại .






b)  nên  và  tiếp xúc trong tại ,  đựng .






c)  nên  và  tiếp xúc trong tại,  đựng .










[image: ]5.27. Do và  tiếp xúc ngoài với nhau tại A nên A nằm giữa  và . Do đó   (đối đỉnh). Hai tam giác và  là hai tam giác cân có các góc ở đáy bằng nhau vì theo trên,. Do đó , mà hai góc này ở vị trí so le trong nên .
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Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Luyện tập xác định vị trị tương đối của đường thẳng và đường tròn, vị trí tương đối của hai đường tròn.
- Luyện tập sử dụng vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, vị trí tương đối của hai đường tròn để giải các bài tập hình học.
2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập,…
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Ôn tập lí thuyết. Chữa ví dụ và các bài tập cuối bài.
+ Tiết 2. Ôn tập lí thuyết (tiếp theo). Chữa các bài tập cuối bài.
TIẾT 1. ÔN TẬP LÍ THUYẾT. CHỮA VÍ DỤ VÀ CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu: Củng cố kiến thức cho HS về vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn, định lí hai tiếp tuyến cắt nhau.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu củng cố kiến thức 1.
Sản phẩm: Trả lời trong phiếu của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân dưới sự điều hành của GV.

	Phiếu củng cố kiến thức (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Mục 1 của Phiếu củng cố kiến thức (xem Phụ lục).
+ Với mỗi câu, GV mời một HS trình bày đáp án. Sau đó, GV chốt lại đáp án đúng cho HS.
	
+ HS thực hiện cá nhân Phiếu cùng cố bài tập mục 1. Chữa bài dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố lại cho HS kiến thức về vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn, định lí hai tiếp tuyến cắt nhau.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
Mục tiêu: Củng cố kiến thức, rèn luyện các kĩ năng: Mô tả và vẽ hình biểu thị ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn; Nhận biết tiếp tuyến của đường tròn dựa vào định nghĩa hoặc dấu hiệu nhận biết; Áp dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong giải toán.
Nội dung: HS thực hiện Ví dụ 1 và các bài tập cuối bài.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Ví dụ 1 (10 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 1 trong SGK. 
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1 trong 7 phút, Sau đó GV phân tích lại lời giải của Ví dụ 1 trong SGK.
	


- HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 1 trong SGK.
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố kiến thức, kĩ năng giải bài toán liên quan đến vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài tập 5.28 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 5.28 trong 8 phút.
+ GV mời lên bảng hai HS chữa bài tập 5.28.
+ GV theo dõi, nhận xét HS thực hiện bài tập trên bảng.
+ GV chữa bài cho HS và chốt lại lời giải đúng.
	- HS thực hiện bài 5.28, theo dõi nhận xét các HS lên bảng làm bài. Chữa lại bài làm dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố kiến thức, kĩ năng giải bài toán liên quan đến vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn.
+ Góp phần phát năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài tập 5.30 (15 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 5.30 trong 10 phút.
+ GV mời lên bảng ba HS chữa bài tập 5.30.
+ GV theo dõi, nhận xét HS thực hiện bài tập trên bảng.
+ GV chữa bài cho HS và chốt lại lời giải đúng.
	- HS thực hiện bài 5.30, theo dõi, nhận xét HS lên bảng làm bài. Chữa lại bài làm dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố kiến thức, kĩ năng giải bài toán liên quan đến định lí hai tiếp tuyến cắt nhau.
+ Góp phần phát năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                       
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
- GV dặn dò HS ôn lại vị trí tương đối giữa hai đường tròn.


TIẾT 2. ÔN TẬP LÍ THUYẾT (TIẾP THEO). CHỮA CÁC BÀI TẬP CUỐI BÀI
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Củng cố cho HS kiến thức về vị trí tương đối giữa hai đường tròn.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu củng cố kiến thức mục 2.
Sản phẩm: Trả lời trong phiếu của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân dưới sự điều hành của GV.

	Phiếu củng cố kiến thức (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Mục 2 của Phiếu củng cố kiến thức (xem Phụ lục).
+ Với mỗi câu, GV mời một HS trình bày đáp án. Sau đó, GV chốt lại đáp án đúng cho HS.
	
- HS thực hiện cá nhân Phiếu cùng cố kiến thức. HS chữa bài dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố lại cho HS kiến thức về vị trí tương đối giữa hai đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
Mục tiêu: Củng cố, rèn luyện các kĩ năng sử dụng vị trí tương đối giữa hai đường tròn để giải các bài tập hình học.
Nội dung: HS thực hiện Ví dụ 2 và các bài tập cuối bài.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Ví dụ 2 (10 phút)
- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 2 trong SGK. 
+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví dụ 2 trong 8 phút, Sau đó GV phân tích lại lời giải của Ví dụ 2 trong SGK.
	
+ HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 2 trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố cho HS kĩ năng nhận biết vị trí tương đối giữa hai đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài tập 5.29 (15 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 5.29 trong 10 – 12 phút.
+ GV mời lên bảng hai HS chữa bài tập 5.29.
+ GV theo dõi, nhận xét HS thực hiện bài tập trên bảng.
+ GV chữa bài cho HS và chốt lại lời giải đúng.
	- HS thực hiện bài 5.29, theo dõi nhận xét HS lên bảng làm bài. Chữa lại bài làm dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố cho HS kĩ năng nhận biết vị trí tương đối giữa hai đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài tập 5.31 (13 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 5.31 trong 10 phút.
+ GV mời lên bảng hai HS chữa bài tập 5.31.
+ GV theo dõi, nhận xét HS thực hiện bài tập trên bảng.
+ GV chữa bài cho HS và chốt lại lời giải đúng.
	- HS thực hiện bài 5.31, theo dõi nhận xét HS lên bảng làm bài. Chữa lại bài làm dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố cho HS kĩ năng nhận biét vị trí tương đối giữa hai đường tròn và giải các bài toán liên quan.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ             
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
- GV dặn dò HS đọc phần Em có biết? tại nhà.
- GV dặn dò HS thực hiện nội dung Luyện tập chung trong SBT tại nhà.


PHỤ LỤC. PHIẾU CỦNG CỐ KIẾN THỨC
1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
a) Điền thông tin phù hợp vào chỗ trống.





Cho đường thẳng  và đường tròn , gọi  là khoảng cách từ  đến . Khi đó,
	Vị trí tương đối
	Dấu hiệu nhận biết

	

Đường thẳng  …… đường tròn 
	
	

	

Đường thẳng  tiếp xúc đường tròn 
	

……

	

Đường thẳng  và đường tròn  ………
	
	


b) Chọn thông tin phù hợp trong các thông tin sau để điền vào chỗ trống:
hai điểm 			một điểm			song song
		vuông góc			đi qua điểm đó		bất kì
 Nếu một đường thẳng đi qua ………..… điểm nằm trên một đường tròn và ……………… với bán kính ……………… thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn.






c) Cho đường tròn , hai tiếp tuyến tại hai tiếp điểm  và  cắt nhau tại .
Đâu là thông tin có trong định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn?


i.  là đường trung trực của đoạn thẳng .


ii.  là tia phân giác của góc .

iii. .


iv.  vuông góc với .


v.  là tia phân giác của góc .
Câu trả lời:………………………………………………………………………
2. Vị trí tương đối của hai đường tròn
Điền thông tin phù hợp vào chỗ trống:
	


Hai đường tròn   và   (với )

	Số điểm chung
	Vị trí tương đối 
	

Hệ thức giữa  và 

	...
	Hai đường tròn ……… 
	
 

	1
	Hai đường tròn tiếp xúc nhau 
	Tiếp xúc ngoài
	
	

	
	
	Tiếp xúc trong
	
	

	
...
	
Hai đường tròn ………………… 
	………
	
	

	
	
	


 …… 
	
 

	
	
	
	



 ( trùng với ) và  thì hai đường tròn đồng tâm.


HƯỚNG DẪN/GIẢI CÁC BÀI TẬP TRONG SGK
5.28. a) Điều kiện là R > 3 cm.
b) Khi (O; R) tiếp xúc với a ta có R = 2 cm, nhỏ hơn khoảng cách 3 cm từ O đến b nên đường thẳng b không giao nhau với (O; R).
5.29. a) (T1) và (T2) là hai đường tròn đồng tâm với tâm O là điểm trục của hai kim. Chú ý rằng (T2) là đường tròn tạo bởi đầu kim ngắn nên R2 < R1.  (1)
[image: A picture containing schematic

Description automatically generated]b) Gọi O’ là tâm và R3 là bán kính của đường tròn (T3), theo đề bài ta có:


R3  = R2   và  OO’ = R1.  	(2)
• Xét hai đường tròn (T1) và (T3), tức là (O; R1) và (O’; R3). Từ (1) và (2) ta có:



R1 – R3 = R1 – R2 =  > R1, 
suy ra R1 – R3 > OO’.
Do đó (T1) đựng (T3).
• Xét hai đường tròn (T2) và (T3), tức là hai đường tròn (O; R2) và (O’; R3). Từ (2) ta có: 


R2 – R3 = R2 – R2 = R2 > 0. 		(3)


Mặt khác, R2 + R3 = R2 + R2 = R2 . Do đó:


– Nếu 3R2  > R1 thì R2 + R3 = R2 > R1 = OO’, tức là R2 + R3 > OO’. Điều đó cùng với (3) cho ta thấy (T2) và (T3) cắt nhau.


– Nếu 3R2 = R1 thì R2 + R3 = R2 = R1 = OO’, tức là R2 + R3 = OO’ và ta có (T2), (T3) tiếp xúc với nhau.


– Nếu 3R2 < R1 thì R2 + R3 = R2 < R1 = OO’, tức là R2 + R3 < OO’ và ta có (T2) và (T3) ngoài nhau.
Chú ý

– Trong thực tế, kim dài và kim ngắn thường không quá chênh lệch nên không thể xảy ra    R2 ≤ R1 (hay 3R2 ≤ R1). Do đó thực tế chỉ xảy ra trường hợp (T2) và (T3) cắt nhau.
– Trong trường hợp (T1) là đường tròn (O; 3 cm), (T2) là đường tròn (O; 2 cm), ta có (T3) là đường tròn (O’; 1 cm). Khi đó ta có:


R1 = 3 cm,  R2 = 2 cm, OO’ = R1 = 1,5 cm và  R3 = R2 = 1 cm  (hình vẽ).
Qua hình vẽ trên, ta thấy đường tròn (T1) đựng đường tròn (T3), hai đường tròn (T2) và (T3) cắt nhau. 
[image: A diagram of a circle with circles and lines

Description automatically generated]5.30.  a) Ta có MN = MP + NP. Mặt khác, MA và MP là hai tiếp tuyến cắt nhau của (O) nên MA = MP. Tương tự ta cũng có NB = NP. Cộng từng vế hai đẳng thức trên ta được  MA + NB = MP + NP = MN.
Đó là điều cần chứng minh.
b) Do OQ ⊥ AB (giả thiết), MA ⊥ AB và NB ⊥ AB (tiếp tuyến của (O) tại A và B) nên OQ // AM // BN. Nối A với N cắt OQ tại C. 
Trong tam giác ABN, đường thẳng OQ đi qua trung điểm O của cạnh AB và song song với BN nên C là trung điểm của AN. 
Trong tam giác AMN, đường thẳng OQ đi qua trung điểm C của AN và song song với AM nên Q là trung điểm của MN (đpcm).
Chú ý. Nếu sử dụng kiến thức về đường trung bình của hình thang thì lời giải sẽ đơn giản hơn. Nhưng vì chương trình không đề cập đến kiến thức này nên trong lời giải trên, ta phải dùng kiến thức về đường trung bình trong tam giác.
c) Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, OM là phân giác của góc AOP; và ON là phân giác của góc BOP. Do đó 






 =  +  = =  = 
Do đó tam giác MON là tam giác vuông tại O với OQ là trung tuyến. Từ đó ta có OQ = OM = ON. Vậy đường tròn đường kính MN, cũng là đường tròn (Q; QO), đi qua O.  Do đó AB vuông góc với bán kính QO tại O. Điều đó chứng tỏ AB là tiếp tuyến của đường tròn              (Q; QO). Nói cách khác, AB tiếp xúc với đường tròn đường kính MN (đpcm).
[image: A diagram of a circle with circles and lines

Description automatically generated]5.31. a) Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc tại A nên A ∈ OO’. Vì MA là tiếp tuyến của (O) tại A nên MA ⊥ OA, từ đó suy ra MA ⊥ O’A tại A. Do đó MA là tiếp tuyến của (O’).
b) MA và MB là hai tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại M nên MA = MB. Tương tự đối với đường tròn (O’), ta cũng có MA = MC. Do đó MB = MC. 
Vậy M là trung điểm của đoạn BC. Tam giác ABC có trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC nên là tam giác vuông tại A.
[bookmark: _Toc165885844]BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập kiến thức về vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn, giữa hai đường tròn; định lí hai tiếp tuyến cắt nhau.
- Ôn tập kĩ năng nhận biết vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn, giữa hai đường tròn dựa vào dấu hiệu nhận biết.
- Ôn tập kĩ năng sử dụng các kiến thức đã học ở chương V để giải các bài toán hình học.
2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.	
+ Ôn lại các kiến thức trong chương V.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức chương V.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu ôn tập chương V.
Sản phẩm: Bài làm của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động khởi động (5 phút)
- HS thực hiện cá nhân vào phiếu ôn tập chương V (xem Phụ lục), sau 3 phút GV gọi đại diện một số HS trình bày câu trả lời, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
- HS thực hiện phiếu ôn tập.

	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS ôn tập lại  kiến thức cơ bản trong chương V.
 + Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố cách xác định vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn, giữa hai đường tròn và sử dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán.
Nội dung: Giải một số bài tập tự luận trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Phần trắc nghiệm (5 phút)
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân yêu cầu phần Trắc nghiệm trong SGK. GV gọi HS trả lời và nhận xét câu trả lời của HS.

	
- HS thực hiện phần trắc nghiệm và ghi bài.
Đáp án:
5.32. D.             5.33. D.                   5.34. B.              5.35. A.

	+ Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố lại  kiến thức cơ bản trong chương V.
 + Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học.

	Bài 5.36 (12 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.36.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 10 phút, sau đó gọi ba HS trả lời cách chứng minh, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	
- HS thực hiện bài 5.36 dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố kĩ năng giải bài toán liên quan đến đường tròn; tính độ dài cung, diện tích hình quạt,…
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 5.38 (7 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.38.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi HS trả lời cách chứng minh, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	
- HS thực hiện bài 5.38 dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố kĩ năng nhận biết vị trí tương đối giữa hai đường tròn.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 5.40 (15 phút)
- GV tổ chức cho HS làm bài 5.40.
+ GV cho HS hoạt động cá nhân trong 12 phút, sau đó gọi HS trả lời cách chứng minh, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.

	

- HS thực hiện bài 5.40 dưới sự hướng dẫn của GV.
	+ Mục đích của hoạt động này là củng cố kĩ năng giải các bài toán liên quan đến hai đường tròn cắt nhau.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (1 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của chương V.
- GV dặn dò HS ôn lại kiến thức chương V.
- GV giao HS về nhà thực hiện bài tập 5.37 và 5.38 trong SGK.




PHỤ LỤC. PHIẾU ÔN TẬP CHƯƠNG V
[image: ]Thực hiện các yêu cầu sau:


1. Trong hình sau, điểm nào là tâm đối xứng của đường tròn , đường nào là trục đối xứng của đường tròn ?


A. Tâm đối xứng là , trục đối xứng là .


B. Tâm đối xứng là , trục đối xứng là .


C. Tâm đối xứng là , trục đối xứng là .


D. Tâm đối xứng là , trục đối xứng là .
2. Nối các thông tin sau một cách thích hợp:


Độ dài cung tròn  trên đường tròn 

Diện tích hình vành khuyên tạo bởi 

	

	

	


Diện tích hình quạt tròn bán kính  ứng với cung   














3. Điền thông tin thích hợp vào chỗ trống


Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn  cắt nhau tại  thì:
· 
Điểm ………hai tiếp điểm;
· …… là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến;
· 
 là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính qua ……… 

HƯỚNG DẪN/GIẢI BÀI TẬP TRONG SGK

5.36. Gọi R =  là bán kính của đường tròn.
[image: A diagram of a circle with circles and lines

Description automatically generated]a) Nếu A ∈ (O; R) thì AO = R. Khi đó, tam giác ABC có trung tuyến OA bằng nửa cạnh BC nên là tam giác vuông với cạnh huyền BC (góc A vuông). 

Ngược lại, nếu tam giác ABC vuông tại A thì trung tuyến AO bằng nửa cạnh huyền BC, nghĩa là AO =  = R. 
Do đó A ∈ (O; R).


b) Vì BO = = R nên khi A là một trong hai giao điểm của (B; BO) với (O; R) thì tam giác ABO là tam giác đều vì có BA = AO = OB = R. Do đó 


Theo câu a, ABC là tam giác vuông tại A và có  nên 



c) Từ câu b, ta có  suy ra sđ  =  



Mặt khác, R =  = 3 (cm) nên độ dài cung AC là l =  =  (cm).


Hình quạt tròn giới hạn bởi hai bán kính OB và OC ứng với cung 120° nên diện tích của nó bằng S =  =  (cm2).
[image: A diagram of a circle with circles and lines

Description automatically generated]5.37. a) Cách 1. Gọi bán kính của đường tròn là R. Do C và D là các điểm đối xứng với A và D qua tâm O nên OC = OA = R và OD = OB = R. Do đó hai điểm C và D thuộc đường tròn (O).
Cách 2. Do đường tròn là hình có tâm đối xứng là O nên khi 
A ∈ (O) và B ∈ (O) thì hai điểm đối xứng với A và B qua O cũng nằm trên (O).

b) Khi ABCD là hình vuông , ta có AC ⊥ BD hay  
• Vì số đo của cung lớn AB (cũng là cung ACB) là: 

	

Ta có R = 4 cm nên độ dài của cung lớn AB là l =  (cm).

• Do  và R = 4 cm nên diện tích hình quạt tròn tạo bởi hai bán kính OA, OB là 

 S =  (cm2).
5.38. Gọi RA, RB và RC  lần lượt là bán kính các đường tròn (A), (B) và (C). 
Theo đề bài ta có RA = 1,5 cm; RB = 3 cm; RC = 2 cm; AB = 2 cm; BC = 1 cm và CA = 3 cm. Ta có:
•  1,5 cm = RB – RA < AB < RB + RA = 4,5 cm. Do đó (A) và (B) cắt nhau.
•  0,5 cm = RC – RA < CA < RC + RA = 3,5 cm. Do đó (A) và (C) cắt nhau.
•  BC = 1 cm = RB – RC. Do đó (B) và (C) tiếp xúc (trong) với nhau.
Không có cặp đường tròn nào không giao nhau.




5.39. a) Do  vuông góc với  và  vuông góc với 




b) Do  vuông góc với  và  vuông góc với 

[image: A diagram of a circle with circles and lines

Description automatically generated]5.40. a) AOE là tam giác cân (OA = OE) có OI là trung tuyến (vì I là trung điểm của AE) nên OI cũng là đường cao, tức là  hay OI ⊥ d. 

Tương tự đối với tam giác AO’F, ta có hay O’K ⊥ d.  
Do đó OI // O’K (cùng vuông góc với d), suy ra 
Tứ giác OO’KI là hình thang vuông.

b) Theo đề bài, EI = IA và AK = KF nên ta có EA = 2IA và AF = 2AK. Quan sát hình vẽ ta thấy EF = EA + AF = 2IA + 2AK = 2(IA + AK) = 2IK. Do đó IK =  (đpcm).
c) Khi d đi qua A thì tứ giác OO’KI luôn là hình thang vuông. Nếu hình thang vuông đó là hình chữ nhật thì xảy ra IK // OO’, hay d // OO’. Ngược lại, nếu d // OO’ thì IK // OO’ nên 
OO’KI là hình chữ nhật. Vậy muốn tứ giác OO’KI là hình chữ nhật, điều kiện là d // OO’.
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